
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

-82,055,310

01/10/2015 Anh HMHai CMTX T9: 500,000đ. 500,000            -81,555,310

01/10/2015 Chi phí ngày 01/10/2015 5,000,000       -86,555,310

02/10/2015 Tiền bán cơm ngày 02/10/2015 ( 206p ) 412,000            -86,143,310

02/10/2015 Chi phí ngày 02/10/2015 1,391,000 -87,534,310

05/10/2015 Tiền bán cơm ngày 05/10/2015 ( 211p ) 422,000            -87,112,310

05/10/2015 Chi phí ngày 05/10/2015 630,000           -87,742,310

07/10/2015 Tiền bán cơm ngày 07/10/2015 ( 217p ) 434,000            -87,308,310

07/10/2015 Chi phí ngày 07/10/2015 850,000           -88,158,310

09/10/2015 Tiền bán cơm ngày 09/10//2015 ( 204p ) 408,000            -87,750,310

09/10/2015 Chi phí ngày 09/10/2015 1,475,000 -89,225,310

12/10/2015 Tiền bán cơm ngày 12/10/2015 ( 170p ) 340,000            -88,885,310

12/10/2015 Chi phí ngày 12/10/2015 1,190,000       -90,075,310

14/10/2015 Tiền bán cơm ngày 14/10/2015 ( 218p ) 436,000            -89,639,310

14/10/2015 Chi phí ngày 14/10/2015 900,000           -90,539,310

15/10/2015 Chị Michele_du CMTX T10 1,000,000         -89,539,310

16/10/2015 Tiền bán cơm ngày 16/10/2015 ( 220p ) 440,000            -89,099,310

16/10/2015 Chi phí ngày 16/10/2015 2,203,000       -91,302,310

19/10/2015 Tiền bán cơm ngày 19/10/2015 ( 203p ) 406,000            -90,896,310

19/10/2015 Chi phí ngày 19/10/2015 1,220,000       -92,116,310

21/10/2015 Tiền bán cơm ngày 21/10/2015 ( 205p ) 410,000            -91,706,310

21/10/2015 Chi phí ngày 21/10/2015 985,000           -92,691,310

23/10/2015 Tiền bán cơm ngày 23/10/2015 ( 215p ) 430,000            -92,261,310

23/10/2015 Chí phí ngày 23/10/2015 1,187,000       -93,448,310

26/10/2015 Tiền bán cơm ngày 26/10/2015 ( 210p ) 420,000            -93,028,310

26/10/2015 Chi phí ngày 26/10/2015 3,025,000       -96,053,310

28/10/2015 Tiền bán cơm ngày 28/10/2015 ( 205p ) 410,000            -95,643,310

28/10/2015 Chi phí ngày 28/10/2015 1,075,000 -96,718,310

30/10/2015 Tiền bán cơm ngày 30/10/2015 ( 214p ) 428,000            -96,290,310

30/10/2015 Chi phí ngày 30/10/2015 1,275,000       -97,565,310

30/10/2015 Chi lương tháng 10/2015 7,560,000 -105,125,310

6,896,000 29,966,000 -105,125,310

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 10/2015

Chi Tiết

Tồn tháng 09/2015

Tồn quỹ cuối tháng 10/2015



Thu Chi Tồn

-82,055,310

1,500,000 -80,555,310

0 -80,555,310

5,396,000 -75,159,310

29,966,000 -105,125,310

Tồn quỹ cuối tháng 10/2015 6,896,000 29,966,000 -105,125,310

Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

01/10/2015 Tiền thuê nhà tháng 10/2015 5,000,000            

5,000,000

02/10/2015 Thịt 15                      65,000             975,000               

02/10/2015 Chuối 50,000                 

02/10/2015 Đậu đũa 15                      5,333               80,000                 

02/10/2015 Mướp 10                      5,000               50,000                 

02/10/2015 Vợt inox 2                        70,000                 

02/10/2015 Tỏi 1                        32,000             32,000                 

02/10/2015 Bao tay bọc 1                        60,000             60,000                 

02/10/2015 Nước tẩy 74,000                 

1,391,000

05/10/2015 Mướp 10                      5,000               50,000                 

05/10/2015 Bắp cải 20                      5,000               100,000               

05/10/2015 Chuối 50,000                 

05/10/2015 Đường 20                      17,000             340,000               

05/10/2015 Trứng 50                      1,800               90,000                 

630,000

07/10/2015 Thịt gà 20                      35,000             700,000               

07/10/2015 Chuối 50,000

07/10/2015 Bí đao 10                      4,000               40,000

07/10/2015 Dưa leo 15                      4,000               60,000

850,000

09/10/2015 Thịt 18 65,000             1,170,000

09/10/2015 Xương 3 35,000             105,000               

09/10/2015 Mướp 10 5,000               50,000                 

09/10/2015 Cà phổi 20 5,000               100,000

09/10/2015 Chuối 50,000

1,475,000

Tổng

Tổng

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm (2698 phần)

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

Chi tiết

Tồn tháng 09/2015



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

12/10/2015 Thịt 15 65,000             975,000

12/10/2015 Bí đao 10 5,000               50,000

12/10/2015 Dưa leo 20 5,000               100,000

12/10/2015 Hành 1 15,000             15,000                 

12/10/2015 Chuối 50,000                 

1,190,000

14/10/2015 Thịt gà 20 35,000             700,000               

14/10/2015 Sả 10,000                 

14/10/2015 Su su 20 6,500               130,000               

14/10/2015 Chuối 60,000                 

900,000

16/10/2015 Thịt 15 65,000             975,000               

16/10/2015 Xương 3 35,000             105,000               

16/10/2015 Chuối 50,000                 

16/10/2015 Dưa leo 10 5,000               50,000                 

16/10/2015 Bắp cải 20 5,000               100,000               

16/10/2015 Trứng 10 2,000               20,000                 

16/10/2015 Tiền điện tháng 10 500,000               

16/10/2015 Tiền nước tháng 10 403,000               

2,203,000

19/10/2015 Thịt 15 65,000             975,000               

19/10/2015 Chuối 50,000                 

19/10/2015 Dưa leo 10 4,000               40,000                 

19/10/2015 Ớt 10,000                 

19/10/2015 Hành 1 10,000             10,000                 

19/10/2015 Bột canh 135,000               

1,220,000

21/10/2015 Thịt gà 25 35,000             875,000               

21/10/2015 Dưa leo 10 5,000               50,000                 

21/10/2015 Sả 10,000                 

21/10/2015 Chuối 50,000                 

985,000

23/10/2015 Thịt 15 65,000             975,000               

23/10/2015 Chuối 50,000                 

23/10/2015 Bí đao 10 50,000                 

23/10/2015 Muối 20 4,000               80,000                 

23/10/2015 Tỏi 1 32,000                 

1,187,000



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

26/10/2015 Thịt 15 65,000             975,000               

26/10/2015 Ga 1 1,000,000            

26/10/2015 Gạo 100 8,500               850,000               

26/10/2015 Chuối 50,000                 

26/10/2015 Rau muống 20 5,000               100,000               

26/10/2015 Bí đao 10 5,000               50,000                 

3,025,000

28/10/2015 Thịt gà 22 35,000             770,000               

28/10/2015 Sả 10,000                 

28/10/2015 Cải dún 10 5,000               50,000                 

28/10/2015 Cải ngọt 20 5,000               100,000               

28/10/2015 Chuối 50,000                 

28/10/2015 Giấy ăn 95,000                 

1,075,000

30/10/2015 Thịt 15 65,000             975,000               

30/10/2015 Trứng 20 2,500               50,000                 

30/10/2015 Chuối 50,000                 

30/10/2015 Bắp cải 20 5,500               110,000               

30/10/2015 Cải ngọt 10 5,000               50,000                 

30/10/2015 Sửa quạt 40,000                 

1,275,000

30/10/2015 Chi lương tháng 10 cho Kim Quyên 4,000,000            

30/10/2015 Chi lương tháng 10 cho chị Ngọc Thuỷ 1,700,000            

30/10/2015 Chi lương tháng 10 cho chị Xuân Phương 13 60,000             780,000               

30/10/2015 Chi lương tháng 10 cho Lưu Ngọc Lợi 13 60,000             780,000               

30/10/2015 Chi lương tháng 10 cho Huỳnh Minh Khánh 5 60,000             300,000               

7,560,000

29,966,000

CỘNG

TỔNG CỘNG


